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Trường THCS Gia Quất

Học kỳ 1

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2

1 CHAOCO - Hoa CHAOCO - Nhung CHAOCO - Vy CHAOCO - Tiệp CHAOCO - Thúy CHAOCO - Thủy CHAOCO - TAnh CHAOCO - V.Anh CHAOCO - Hiền CHAOCO - Huyền CHAOCO - Ngân CHAOCO - MPhương CHAOCO - Nguyệt CHAOCO - Thảo CHAOCO - Thứ CHAOCO - Dung CHAOCO - Huyên

2 SH - Hoa SH - Nhung SH - Vy SH - Tiệp SH - Thúy SH - Thủy SH - TAnh SH - V.Anh SH - Hiền SH - Huyền SH - Ngân SH - MPhương SH - Nguyệt SH - Thảo SH - Thứ SH - Dung SH - Huyên

3 GDDP - MAnh TA - TAnh KHTN - Chi VAN - Tiệp GDCD - Thương TOAN - Huyên KHTN - Nguyệt TACLC - GV.TACLC KHTN - Hiền SU - Hoa VAN - Ngân TOAN - V.Anh DIA - Thứ CN - Thúy NHAC - Lụa TOAN - Dung TA - MPhương

4 VAN - Hoa VAN - Thủy CN - Dung KHTN - Chi VAN - VPhương KHTN - Nguyệt TOAN - Huy VAN - Tiệp TACLC - GV.TACLC NHAC - Lụa KNS - Thứ TOAN - V.Anh TA - Hằng TOAN - Nhung VAN - Nhiều GDCD - Thương TOAN - Huyên

5 VAN - Hoa TOAN - Nhung GDCD - Thương TOAN - Lan TA - Hằng TACLC - GV.TACLC TOAN - Huy VAN - Tiệp VAN - MAnh VAN - Nhiều TA - Thảo VAN - Vy NHAC - Lụa CN - Thúy KHTN1 - Chi VAN - Thủy KHTN2 - Nguyệt

1 SU - Hoa TA - TAnh GDDP - MAnh VAN - Tiệp KHTN - Chi KHTN - Nguyệt TOAN - Huy TD - Trường DIA - Thứ TA - Hằng TA - Thảo TOAN - V.Anh TD - T.Anh VAN - Vy MT - Minh CN - Huyền SU - Linh

2 TOAN - V.Anh TACLC - GV.TACLC DIA - Thứ SU - Tiệp KHTN - Chi TOAN - Huyên VAN - VPhương KHTN - Hiền SU - Linh SU - Hoa TOAN - NTrang TA - MPhương TOAN - Dung TD - T.Anh GDDP - Nhiều KHTN2 - Nguyệt TD - Trường

3 TOAN - V.Anh KHTN - NTrang TOAN - Huy TA - Hằng TOAN - Thúy TD - Trường TIN - Lan TACLC - GV.TACLC TA - Thảo TOAN - Huyền KHTN - Nguyệt MT - Minh KHTN1 - Chi KHTN3 - Hiền TD - T.Anh TA - TAnh TA - MPhương

4 KHTN - NTrang CN - Dung TACLC - GV.TACLC KHTN - Chi MT - Minh TIN - Huy KHTN - Nguyệt TIN - Lan TOAN - Thúy TOAN - Huyền TD - Trường TD - T.Anh TA - Hằng TA - Thảo TA - TAnh KHTN3 - Hiền TOAN - Huyên

5 KHTN - NTrang SU - Hoa KHTN - Chi TACLC - GV.TACLC CN - Dung TA - TAnh VAN - VPhương VAN - Tiệp TIN - Huy VAN - Nhiều SU - Linh VAN - Vy KHTN3 - Hiền DIA - Thứ TOAN - Huyền MT - Minh HĐTN - Tuyến

1 VAN - Hoa VAN - Thủy VAN - Vy DIA - Thứ TA - Hằng TA - TAnh VAN - VPhương SU - Linh TACLC - GV.TACLC KHTN - Chi VAN - Ngân KHTN3 - Hiền TABM - GV.BM TA - Thảo CN - Huy TD - Trường GDCD - Thương

2 TACLC - GV.TACLC TA - TAnh VAN - Vy TA - Hằng SU - Hoa DIA - Thứ TD - Trường KHTN - Hiền SU - Linh KHTN - Chi TOAN - NTrang TOAN - V.Anh TOAN - Dung GDCD - Thương TABM - GV.BM KNS - VPhương TOAN - Huyên

3 TIN - Huyên TOAN - Nhung TOAN - Huy GDCD - Thương KHTN - Chi VAN - Thủy TACLC - GV.TACLC TOAN - V.Anh TA - Thảo TD - Trường DIA - Linh TABM - GV.BM TOAN - Dung VAN - Vy VAN - Nhiều TA - TAnh DIA - Thứ

4 MT - Minh TIN - Huyên KHTN - Chi CN - Dung VAN - VPhương TACLC - GV.TACLC TA - TAnh VAN - Tiệp TD - Trường TA - Hằng TA - Thảo TIN - NTrang CN - Huy TABM - GV.BM KHTN3 - Hiền VAN - Thủy VAN - Bình

5 TOAN - V.Anh MT - Minh TA - Hằng TIN - Huyên VAN - VPhương VAN - Thủy DIA - Linh TA - Thảo KHTN - Hiền VAN - Nhiều TOAN - NTrang KHTN1 - Chi VAN - Tiệp VAN - Vy DIA - Thứ TOAN - Dung VAN - Bình

1 TOAN - V.Anh GDDP - MAnh TACLC - GV.TACLC KHTN - Chi TOAN - Thúy VAN - Thủy SU - Hoa NHAC - Lụa TA - Thảo DIA - Linh TIN - Lan VAN - Vy TA - Hằng TD - T.Anh KHTN3 - Hiền HĐTN - Tuyến TA - MPhương

2 KHTN - NTrang TACLC - GV.TACLC SU - Hoa TOAN - Lan TIN - Huyên KHTN - Nguyệt TOAN - Huy TOAN - V.Anh NHAC - Lụa TABM - GV.BM TD - Trường TA - MPhương KHTN3 - Hiền KNS - Linh TD - T.Anh GDDP - Thủy KHTN1 - Chi

3 TA - Thảo DIA - Thứ TA - Hằng GDDP - MAnh TABM - GV.BM NHAC - Lụa TACLC - GV.TACLC DIA - Linh TOAN - Thúy KHTN - Chi KHTN - Nguyệt TD - T.Anh CN - Huy TIN - NTrang TA - TAnh TOAN - Dung MT - Minh

4 TACLC - GV.TACLC VAN - Thủy TIN - Huyên MT - Minh HĐTN - Thúy TD - Trường NHAC - Lụa TA - Thảo VAN - MAnh TOAN - Huyền TABM - GV.BM KHTN3 - Hiền TD - T.Anh KHTN1 - Chi KNS - Thứ SU - Linh GDDP - Bình

5 TA - Thảo KHTN - NTrang TOAN - Huy TACLC - GV.TACLC GDDP - MAnh SU - Hoa TA - TAnh SU - Linh TOAN - Thúy KHTN - Chi NHAC - Lụa DIA - Thứ KHTN2 - Nguyệt TOAN - Nhung TOAN - Huyền TOAN - Dung KHTN3 - Hiền

1 CN - Dung VAN - Thủy TOAN - Huy TOAN - Lan TOAN - Thúy TOAN - Huyên VAN - VPhương TOAN - V.Anh VAN - MAnh TD - Trường TOAN - NTrang VAN - Vy GDDP - Nhiều KHTN3 - Hiền GDCD - Thương TA - TAnh KHTN2 - Nguyệt

2 VAN - Hoa KHTN - NTrang TA - Hằng TOAN - Lan TOAN - Thúy TOAN - Huyên TD - Trường TOAN - V.Anh KHTN - Hiền CN - Nhung SU - Linh KHTN2 - Nguyệt TOAN - Dung GDDP - Nhiều CN - Huy DIA - Thứ CN - Huyền

3 DIA - Thứ GDCD - Thương VAN - Vy VAN - Tiệp TA - Hằng TA - TAnh SU - Hoa TD - Trường VAN - MAnh VAN - Nhiều KHTN - Nguyệt CN - Thúy MT - Minh TA - Thảo TOAN - Huyền VAN - Thủy KNS - Linh

4 KNS - Thứ TOAN - Nhung MT - Minh VAN - Tiệp VAN - VPhương SU - Hoa TA - TAnh TA - Thảo TD - Trường TA - Hằng VAN - Ngân GDDP - Nhiều GDCD - Thương VAN - Vy SU - Linh VAN - Thủy TIN - NTrang

5 TA - Thảo TOAN - Nhung VAN - Vy TA - Hằng DIA - Thứ VAN - Thủy KHTN - Nguyệt KHTN - Hiền TOAN - Thúy TOAN - Huyền VAN - Ngân GDCD - Thương VAN - Tiệp MT - Minh TA - TAnh SU - Linh TOAN - Huyên

1 TA - MPhương SU - Linh TOAN - Nhung TOAN - Huyền KHTN2 - Nguyệt VAN - Bình

2 NHAC - Lụa TIN - NTrang TOAN - Nhung KHTN2 - Nguyệt TD - Trường VAN - Bình

3 CN - Thúy VAN - Tiệp SU - Linh TIN - NTrang NHAC - Lụa TD - Trường

4 SU - Linh VAN - Tiệp KHTN2 - Nguyệt VAN - Nhiều KHTN1 - NTrang NHAC - Lụa

5 KNS - VPhương KNS - Nguyệt NHAC - Lụa VAN - Nhiều TIN - NTrang SU - Linh
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